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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Quản lý kế hoạch giảng dạy

Học kỳ 3 - Năm học 2024 - 2025

Thời khóa biểu đăng ký môn học

Ngày in : 31/03/2025 10:59 Trang 1

STT Mã MH Tên môn học
Số
TC

Sỉ số Họ và tên
Mã viên

chức
Nhóm Tổ TH Thứ

Tiết
BĐ

Số tiết Mã phòng Tên lớp Tuần học

1

832107 Lý thuyết tài chính tiền tệ

3 105 Lại Nhất Duy 11730

01

2 2 4 2.A104 DTN1241 ***  ***

2 3 105 Lê Thông Tiến 11566 2 2 4 2.A104 DTN1241 ***  ***

3 3 105 Lại Nhất Duy 11730 3 2 4 2.A104 DTN1241 ***  ***

4 3 105 Lê Thông Tiến 11566 3 2 4 2.A104 DTN1241 ***  ***

5
832107 Lý thuyết tài chính tiền tệ

3 105 Lê Thông Tiến 11566
02

2 6 4 2.A104 DTN1242 ***  ***

6 3 105 Lê Thông Tiến 11566 3 6 4 2.A104 DTN1242 ***  ***

7
832107 Lý thuyết tài chính tiền tệ

3 105 Nguyễn Chí Đức 11435
03

4 2 4 1.A101 DTN1243   ******

8 3 105 Nguyễn Chí Đức 11435 5 2 4 1.A101 DTN1243   ******

9

832107 Lý thuyết tài chính tiền tệ

3 105 Lại Nhất Duy 11730

04

4 6 4 1.A101 DTN1244   ******

10 3 105 Nguyễn Chí Đức 11435 4 6 4 1.A101 DTN1244   ******

11 3 105 Nguyễn Chí Đức 11435 5 6 4 1.A201 DTN1244   ******

12 3 105 Lại Nhất Duy 11730 5 6 4 1.A201 DTN1244   ******

13
832107 Lý thuyết tài chính tiền tệ

3 105 Trương Nguyễn Tường Vy 11613
05

2 3 3 2.C006 DTN1245 ********

14 3 105 Trương Nguyễn Tường Vy 11613 4 3 3 2.A201 DTN1245 ********

15

842059 Quản trị rủi ro tài chính

3 60 Hoàng Tuấn Minh 11565

01

2 3 3 C.B107 DTN1211       *****

16 3 60 Hoàng Tuấn Minh 11565 3 3 3 C.E304 DTN1211       *****

17 3 60 Hoàng Tuấn Minh 11565 4 3 3 C.E201 DTN1211       *****

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu


